
ÔN TẬP CHƯƠNG I



Các bước xét tính đơn điệu của hàm số

Bước 1. Tìm tập xác định của hàm số.

Bước 2. Tính đạo hàm của hàm số. Tìm các điểm thuộc
mà tại đó đạo hàm bằng 0.

Bước 3. Sắp xếp các điểm theo thứ tự tăng dần, xét dấu và lập
bảng biến thiên.

Bước 4. Nêu kết luận về các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số.

A. Lý thuyết
  y f x

 D
  'f x  

1 2, ,...., nx x x  D
  'f x

 
1 2, ,...., nx x x   'f x



Các bước tìm cực trị của hàm số

Bước 1. Tìm tập xác định của hàm số.

Bước 2. Tính đạo hàm của hàm số. Tìm các điểm thuộc
mà tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc đạo hàm không tồn tại.

Bước 3. Xét dấu

Nếu đổi dấu từ âm sang dương khi qua điểm thì hàm số
đạt cực tiểu tại

Nếu đổi dấu từ dương sang âm khi qua điểm thì hàm số đạt
cực đại tại

A. Lý thuyết
  y f x

 D
  'f x  

1 2, ,...., nx x x  D
  'f x

  'f x

  'f x

  'f x

 x   1;2;3;....ix i 
.ix

 x   1;2;3;....ix i 
.ix



Các bước tìm GTLN, GTNN trên một đoạn

Bước 1. Tìm các điểm thuộc mà tại đó đạo hàm bằng
0 hoặc không tồn tại.

Bước 2. Tính

Bước 3. Gọi M là số lớn nhất và m là số nhỏ nhất trong các giá trị tìm được ở Bước 2. 

Khi đó: 

A. Lý thuyết

 ;a b
  'f x 

1 2, ,...., nx x x  ;a b

 
1 2( ); ( ); ( );...; ( ); ( ).nf a f x f x f x f b

 
   ;;

max ( ),  min ( )
a ba b

M f x m f x 



Tìm đường tiệm cận:

1. Hàm số có:

Tiệm cận đứng: Tiệm cận ngang:

2. Hàm số có:Tiệm cận đứng: 

Ta có:

Khi đó, tiệm cận xiên là: 

A. Lý thuyết
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Các bước khảo sát hàm số:

Bước 1: Tìm tập xác định của hàm số

Bước 2: Xét sự biến thiên của đồ thị hàm số

Tìm đạo hàm , xét dấu , xác định khoảng đơn điệu, cực trị (nếu có) của hàm số.

Tìm giới hạn tại vô cực, giới hạn vô cực của hàm số và các đường tiệm cận của đồ thị hàm số
(nếu có).

Lập bảng biến thiên của hàm số.

Bước 3: Vẽ đồ thị của hàm số

Xác định các điểm cực trị (nếu có), giao điểm của đồ thị với các trục tọa độ (nếu có và dễ tìm)

Vẽ các đường tiệm cận của đồ thị hàm số (nếu có)

Vẽ đồ thị hàm số.

A. Lý thuyết

 'y 'y



Câu 1: Cho hàm số . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào
dưới đây đúng?

B. Bài tập:
Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn
một phương án.

2 4 1

4

x x
y

x

 




A. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 3, giá trị cực tiểu y = 2.

B. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 5, giá trị cực tiểu y = 6.

C. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 3, giá trị cực tiểu y = 6.

D. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 5, giá trị cực tiểu y = 2.



Câu 2: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là sai? 

B. Bài tập:
Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn
một phương án.

A. Giá trị cực đại

B. Giá trị cực tiểu

C. Hàm số đạt cực tiểu tại

D. Hàm số đạt cực đại tại

1.y 
1

.
7

y 
1

.
7

x 

1.x  

3 27 9 3 4y x x x   



Câu 3: Cho hàm số . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào dưới
đây đúng?

B. Bài tập:
Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn
một phương án.

A. Hàm số đồng biến trên và nghịch biến trên .

2 3

4

x
y

x

 



 ; 4   4; 

B. Hàm số đồng biến trên và . ;4  4;

C. Hàm số nghịch biến trên và . ; 4   4; 

D. Hàm số nghịch biến trên và . ;4  4;



Câu 4: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn là

B. Bài tập:
Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn
một phương án.

2 2 3y x x  

. 3.A

. 30.B

. 2.C

. 0.D

 2;3



Câu 5: Cho hàm số . Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là đường
thẳng có phương trình

B. Bài tập:
Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn
một phương án.
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Câu 6: Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau:

B. Bài tập:
Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn
một phương án.

. 3.A . 4.B . 2.C . 5.D
Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của hàm số đã cho là



Câu 7: Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là

B. Bài tập:
Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn
một phương án.

. 2 3.A y x 

. 2 1.B y x 

. 3.C y x 

. 1.D y x 
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Câu 8: Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ như sau:

B. Bài tập:
Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn
một phương án.

 . 1;2 .A M  . 1;2 .B N 

 . 2;2 .C P  . 1; 1 .D Q 

Đồ thị hàm số có đường
tiệm cận xiên đi qua
điểm nào dưới đây



Câu 9: Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là điểm có tọa độ

B. Bài tập:
Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn
một phương án.

 . 2; 1 .A H 

 . 2;1 .B K 

. (2;1).C N

 . 2; 1 .D I  
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2

x
y

x






TCĐ: x = 2
TCN: y =  -1
Nên tâm đối xứng có tọa độ là H (2;-1)



Câu 10: Đường cong sau đây là của đồ thị hàm số nào? 

B. Bài tập:
Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn
một phương án.

3 2. 1.A y x x x   

3 2. 3 3 1.C y x x x   

3 2. 3 3.B y x x  

2. 2 1.D y x x  



Câu 11: Đường cong sau đây là của đồ thị hàm số nào?

B. Bài tập:
Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn
một phương án.

3. 3 3 2.A y x x   
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3. 3 2.D y x x  



Câu 12: Bảng biến thiên ở hình vẽ là của đồ thị hàm số nào? 

B. Bài tập:
Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn
một phương án.
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Ta có TCĐ x = 1 và TCN y = 1 nên chọn câu A.



Câu 1: Cho hàm số y = f(x) có hình vẽ như sau:

B. Bài tập:
Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh
chọn đúng hoặc sai. 

a) Hàm số đã cho có 2 cực trị.

b) Hàm số đồng biến trên

c) Hàm số có giá trị cực tiểu là

d) Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là

 ; 1 . 

2.x  

 2;0 .

Sai

Đúng

Sai

Sai



Câu 2: Cho hàm số y = f(x) xác định và liên tục trên khoảng và có bảng
biến thiên như sau:

B. Bài tập:
Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh
chọn đúng hoặc sai. 

a) Hàm số không có giá trị nhỏ
nhất trên khoảng

b) Giá trị cực đại của hàm số bằng 0.
c) Giá trị lớn nhất của hàm số trên
khoảng bằng 0. 

d) Giá trị cực tiểu của hàm số bằng – 2. 

 3;2

 3;2 .

 3;2

Đúng

Sai

Đúng

Đúng



Câu 3: Cho hàm số

B. Bài tập:
Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh
chọn đúng hoặc sai. 

a) Hàm số đã cho có 2 cực trị.

b) Hàm số đồng biến trên

c) Hàm số có giá trị cực tiểu là

d) Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là

 ; 1 . 

2.x  

 2;0 .

2 2 2
.

2

x x
y

x

 




Đúng

Đúng

Sai

Đúng



Câu 4: Cho hàm số có đồ thị như sau: 

B. Bài tập:
Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh
chọn đúng hoặc sai. 

a) Hàm số đã cho có 2 cực trị.

b) Điểm cực đại của hàm số là – 2.

c)

d) Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là

1.
n

m
 

 1;2 .I 

2ax bx c
y

mx n

 



Đúng

Sai

Sai

Đúng



Câu 1: Cho hàm số y=f(x) liên tục trên đoạn và có đồ thị như hình sau đây: 

Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

của hàm số đã cho trên đoạn . 

Giá trị của bằng bao nhiêu?      

B. Bài tập:
Phần 3: Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

 1;3

 1;3
2 3M m

Đáp số: 13. Ta có: M = 2, m = - 3
Vậy 2M – 3m = 13



Câu 2: Hình bên là đồ thị của hàm số

Khi đó ab – c bằng bao nhiêu?

B. Bài tập:
Phần 3: Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Đáp số: - 1.

 , , .
ax b

y a b c
x c


 






Câu 3: Trong một nhà hàng, mỗi tuần để chế biến x phần ăn (x lấy giá trị trong
khoảng 30 đến 120) thì chi phí trung bình (đơn vị: nghìn đồng) của một phần ăn được
cho bởi công thức: 

Hỏi số phần ăn là bao nhiêu sao cho chi phí trung bình của một phần ăn là thấp nhất?

B. Bài tập:
Phần 3: Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Đáp số: 60.

  7200
2 230C x x

x
  



Câu 4: Cho một hình trụ nội tiếp trong hình nón có chiều cao bằng 12 cm và bán
kính đáy bằng 5 cm (Hình 1). Người ta cắt hình nón, trụ này theo mặt phẳng chứa
đường thẳng nối đỉnh và tâm hình tròn đáy của hình nón thì thu được một hình
phẳng như Hình 2. Với h là chiều cao để khối trụ có thể tích lớn nhất. 

Giá trị của 5h – 3 bằng nhiêu?

B. Bài tập:
Phần 3: Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Đáp số: 17.



Câu 5: Một thanh sắt dài AB = 100 m được cắt thành hai phần AC và CB với

AC = x (m). Đoạn AC được uốn thành một hình vuông có chu vi bằng AC và đoạn
CB được uốn thành tam giác đều có chu vi bằng CB. Tổng diện tích của hình
vuông và tam giác nhỏ nhất là bao nhiêu? (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ
nhất).

B. Bài tập:
Phần 3: Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Đáp số: 271,9.



Câu 6: Máng trượt của một cầu trượt cho trẻ em (Hình a) được uốn từ một tấm
kim loại có bề rộng 80 cm, mặt cắt được mô tả ở Hình b. Nhà thiết kế khuyến cáo, 
diện tích mặt cắt càng lớn thì càng đảm bảo an toàn cho trẻ em. Với x đạt giá trị
bao nhiêu thì cầu trượt đảm bảo an toàn nhất cho trẻ em? 

B. Bài tập:
Phần 3: Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Đáp số: 20.


